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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN C                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TỈNH CÀ MAU 
 

 

Bản án số: 23/2020/HS-ST 

Ngày 02 - 7 - 2020 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH CÀ MAU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông  u n  M n    n  

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lữ P úc Lệ 

                  Ông Võ  ấn L êm 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông P  m    n  V  là   ư ký Tòa án n ân dân  uyện 

C. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C tham gia phiên tòa:  

 Bà N uy n       n  M  - K ểm sát v ên.  
 

Trong ngày 02 tháng 7 năm 2020 t    ò  án n ân dân  uyện C xét xử s  t ẩm 

công khai vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 32/2020/TLST-HS, ngày 22 tháng 5 năm 2020 

t eo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 14/2020/QĐXXST-HS, ngày 18 tháng 6 

năm 2020, đố  vớ  b  cáo: 
 

 ọ và tên: Bù  B c  L, sinh ngày 04/6/2002, t    uyện C, t n  Cà M u; Tên 

 ọ  k ác: K ôn ; N   đăn  ký n ân k ẩu t ư n  trú, c    : ấp Đôn   ưn , xã 

 ân  ưn  Đôn ,  uyện C, t n  Cà M u; N  ề n   ệp: Làm thuê; Trình độ  ọc 

vấn: 8/12; Dân tộc: K n ; g ớ  t n : Nam; Tôn giáo: Không; Quốc t c : V ệt N m; 

con ông: Bù  Văn N oãn và bà  rần      ợp;   ền án, t ền sự: Không. B  cáo 

được áp dụn  b ện p áp n ăn c  n  Cấm đ  k ỏ  n   cư trú’’ từ n ày 28/12/2019 

cho đến n y. B  cáo có m t t   p  ên tò . 

 N ư     ám  ộ c o b  cáo: Ôn  Bù  Văn N oãn, s n  năm 1977 (Có m t) 

Đ   c  : ấp Đôn   ưn , xã  ân  ưn  Đôn ,  uyện C, t n  Cà M u. 

N ư   bào c ữ  c o b  cáo: Luật sư N uy n Văn Nuô  –  rợ   úp v ên  rợ 

  úp p áp lý củ   run  tâm trợ   úp p áp lý N à nước t n  Cà M u (Có m t). 
 

-     i    h i: Ôn   u n  Văn K án , s n  năm 1947 (đã c ết) 

Đ   c  : ấp Mỹ  ò , xã  rần   ớ ,  uyện C, t n  Cà M u. 
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N ư   đ   d ện  ợp p áp c o     đìn  b     :  

 u n      N ọc Kim Th, s n  năm 1992 (Có m t) 

Đ   c  : ấp Mỹ  ò , xã  rần   ớ ,  uyện C, t n  Cà M u. 
 

-     i c      n   i  n h a     i n   an:  

Bùi  rư n  Gi, s n  năm 1984 (Vắn  m t) 

Đ   c  :  p Đôn   ưn , xã  ân  ưn  Đôn ,  uyện C, t n  Cà M u. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

  eo các tà  l ệu có tron   ồ s  vụ án và d  n b ến t   p  ên tò , nộ  dun  vụ 

án được tóm tắt n ư s u: 

Vào k oản  13     20 p út n ày 07/12/2019 Bù  B c  L sinh ngày 

04/6/2002 đ ều k  ển xe mô tô   ệu Suzuk  b ển số k ểm soát 69E1-462.63 lưu 

t ôn  trên tuyến Quốc lộ 1A t eo  ướn  từ xã  ân  ưn  Đôn  đến t   trấn C. Khi 

đến k u vực n ã tư đầu đư n  Các  M n  t án   ám (đầu Lộ Gòn) t uộc k óm 2, 

t   trấn C,  uyện C, L k ôn  qu n sát p    trước  ướn  đ  mà n ìn qu  p    bên 

t y trá ,  ướn  vào cổn  c ào đư n  Các  M n  t án   ám (đư n  Lộ Gòn) nên 

đã đụn  t ẳn  vào ôn   u n  Văn K án  đ n  đ  bộ n  n  qu  đư n  từ lề p ả  

s n  trá  (ôn  K án  đ  trên p ần đư n  dàn  c o n ư   đ  bộ).     n n xảy r  làm 

c o ôn  K án  b  t ư n  n n  được n ư   dân đư  đến Bện  v ện đ  k o  C cấp 

cứu, đến n ày 29/12/2019 ôn  K án  tử von  t   bện  v ện đ  k o   run  ư n  

Cần    . Quá trìn  đ ều tr  Bù  B c  L đã t ừ  n ận toàn bộ  àn  v  p  m tộ  củ  

mìn  (bút lục số: 25; 32; 178 - 180; 183 - 200). 

Vật c ứn  củ  vụ án: 01 c  ếc xe mô tô   ệu Suzuk  b ển số k ểm soát 69E1-

462.63 do  n  Bù   rư ng Gi đứn  tên c ủ s   ữu (bút lục số: 37 - 38). 

*     b ên bản k ám n   ệm   ện trư n  lúc 13     30 p út,                                                                                                                                                                                                                                                                                               

n ày 07/12/2019 củ  Cản  sát    o t ôn  Côn   n  uyện C và B ên bản dựn  l   

  ện trư n  lúc 09     00 p út n ày 05/02/2020 củ  C  qu n Cản  sát đ ều tr  

Côn   n  uyện C t ể   ện: 

Đo n đư n  xảy r  t   n n là đo n đư n  t ẳn , trả  n ự  b n  p ẳn , m t 

lộ rộn  15m95, tầm n ìn k ôn  b  c e k uất, có v c  kẻ đư n  dàn  c o n ư   đ  

bộ. C ọn cột đ ện số 42   mép đư n  bên p ả   ướn  Cà M u - Đầm Cùn  làm 

đ ểm mốc cố đ n  và c ọn mép đư n  bên p ả   ướn  Cà M u - Đầm Cùn  làm lề 

c uẩn.  

V  tr  vùn  đụn  đo vào lề c uẩn là 06m, đo r  tâm v c  p ân c        c  ều 

xe c  y n ược c  ều  là 01m45, đo đến b ển báo dàn  c o n ư   đ  bộ là 54m15, 

đo đến v  tr  n ư   b  n n n m là 07m30. 

  ện trư n  t ể   ện có một vết cày b  đứt quản  k c  t ước 11m20 x 60cm. 

Đầu vết cày đo vào lề c uẩn 04m70, đo r  tâm v c  p ân c        c  ều xe c  y 



 

 3 

n ược c  ều là 03m10, đến v  tr  n ư   b  n n n m là 03m55, cuố  vết cày đo vào 

lề c uẩn là 06m60. 

Xe mô tô 69E1-462.63 n m n ã, n   ên  bên trá  đầu xe qu y về  ướn   ây 

Bắc, đuô  xe qu y về  ướn  Đôn  N m.  ừ tâm bán  trước củ  xe đến v  tr  vùn  

đụn  là 20m20, đo vào lề c uẩn là 06m.  ừ tâm bán  s u đến v  tr  vùn  đụn  là 

21m, vào lề c uẩn là 07m, đến cột đ ện số 41 là 14m70 (bút lục số: 128 -135).  

*     bản Kết luận   ám đ n  p áp y về tử t   số 15/GĐPY-2020 ngày 

31/12/2019 củ  P òn  kỹ t uật  ìn  sự Côn   n t n  Cà M u kết luận:  

- Dấu   ệu c  n  qu    ám đ n : 

+ C ẩm trá  dấu trầy xước d  đón  vẫy đ n  làn  sẹo. 

+ Bầm tụ máu  t dướ  d  đầu vùn  c ẩm. 

+  ụ máu dướ  màn  cứn  đón  t àn  k ố , máu tụ vùn  t ểu não lượn  

n  ều, cuốn não p ù nề, tổ c ức não vùn  c ẩm bầm và  o   tử. 

- Nguyên n ân c ết: C ấn t ư n  sọ não k n (bút lục số: 121 - 123).  

*     bản p ân t c  l   lúc 14     00 p út n ày 05/02/2020 củ  Côn   n 

 uyện C xác đ n : N uyên n ân c  n  dẫn đến vụ t   n n    o t ôn  là do Bù  

B c  L đ ều k  ển xe mô tô b ển số k ểm soát 69E1-462.63 không chú ý quan sát 

để xảy r  t   n n    o t ôn . V  p  m k oản 4 Đ ều 11 Luật    o t ôn  đư n  bộ 

năm 2008 (bút lục số: 28 - 29).  

Nguyên nhân và điều kiện phạm tội: Bù  B c  L k   đ ều k  ển p ư n  t ện 

tham gia giao thông không c ú ý qu n sát nên đã dẫn đến vụ t   n n dẫn đến ôn  

 u n  Văn K án  tử von . 
 

Bản cáo tr n  số: 35/CT-VKS ngày 21 tháng 5 năm 2020 V ện k ểm sát 

n ân dân  uyện C truy tố Bù  B c  L về tộ   V  p  m quy đ n  về tham gia giao 

t ôn  đư n  bộ” theo quy đ n  t   đ ểm a k oản 2 Đ ều 260 Bộ luật  ìn  sự năm 

2015. 
 

    p  ên tò , tron  p ần tr n  luận đ   d ện V ện k ểm sát   ữ n uyên 

quyết đ n  truy tố t eo toàn bộ nộ  dun  cáo tr n , đán    á t n  c ất mức độ  àn  

v  p  m tộ , tìn  t ết tăn  n n  trác  n  ệm  ìn  sự, tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm 

 ìn  sự, n ân t ân b  cáo đề n     ộ  đồn  xét xử áp dụn  đ ểm a k oản 2 Đ ều 

260; đ ểm b, s k oản 1 và k oản 2 Đ ều 51; 54; 91, 101 Bộ luật  ìn  sự xử p  t b  

cáo Bù  B c  L mức án từ 01 năm tù đến 01 năm 06 tháng tù.  
 

Về trác  n  ệm dân sự: Buộc b  cáo t ếp tục bồ  t ư n  c o n ư   b      

tổn  số t ền là 40.000.000 đồn .  

Về án p  : Buộc b  cáo p ả  c  u t eo quy đ n  củ  p áp luật. 

     p  ên tò  Luật sư N uy n Văn Nuô  p át b ểu: B  cáo đã t ừ  n ận toàn 

bộ  àn  v  p  m tộ  củ  b  cáo. S u k   t   n n    o t ôn  xảy ra,     đìn  b  cáo 
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đã k ắc p ục  ậu quả c o     đìn  b      số t ền là 120.000.000 đồn .     p  ên 

tò  b  cáo L đồn  ý t ếp tục bồ  t ư n  c o     đìn  b      số t ền 40.000.000 

đồn ; n ư   đ   d ện c o     đìn  b      đồn  ý và x n bã  n   c o b  cáo. B  cáo có 

n ân t ân tốt, có n   cư trú ổn đ n . Do đó, đề n     ộ  đồn  xét xử áp dụn  các 

tìn  t ết   ảm n ẹ t eo quy đ n  t   Đ ều 51 và Đ ều 65 Bộ luật  ìn  sự c o b  cáo 

được  ư n  án treo. 
 

 rước k    ộ  đồn  xét xử vào n    án, b  cáo L nó  l   s u cùn : B  cáo x n 

 ộ  đồn  xét xử   ảm n ẹ mức án c o b  cáo. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 rên c  s  nộ  dun  vụ án, căn cứ vào các tà  l ệu tron   ồ s  vụ án đã được tranh 

tụn  t   p  ên tò ,  ộ  đồn  xét xử n ận đ n  n ư s u: 
 

[1] Về  àn  v , quyết đ n  tố tụn  củ  Đ ều tr  v ên, K ểm sát v ên tron  quá 

trìn  đ ều tr , truy tố đã t ực   ện đún  về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục quy đ n  

củ  Bộ luật tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đ ều tr  và t   p  ên tò  b  cáo và n ữn  

n ư   t  m     tố tụn  tron  vụ án, k ôn  có n ư   nào có ý k ến  o c k  ếu n   

về  àn  v , quyết đ n  tố tụn  củ  C  qu n t ến  àn  tố tụn , n ư   t ến  àn  tố 

tụn . Do đó, các  àn  v , quyết đ n  tố tụn  củ  C  qu n t ến  àn  tố tụn , n ư   

t ến  àn  tố tụn  đã t ực   ện đều  ợp p áp. 
 

[2]     p  ên tò , b  cáo đã k    n ận toàn bộ  àn  v  p  m tộ  củ  mìn  

đún  n ư bản Cáo tr n  đã nêu. L   k    củ  b  cáo p ù  ợp vớ  c  n  l   k    củ  

b  cáo t   c  qu n đ ều tr , p ù  ợp b ên bản k ám n   ệm   ện trư n , kết luận 

  ám đ n  p áp y về tử t  , l   k    n ư   làm c ứn , vật c ứn  đã t u   ữ và các 

tà  l ệu, c ứn  cứ k ác có tron   ồ s  vụ án. N ư vậy,  ộ  đồn  xét xử có đủ c  s  

để kết luận: Vào k oản  13     20 p út, ngày 07/12/2019 Bù  B c  L đ ều k  ển 

xe mô tô   ệu Suzuk  b ển số k ểm soát 69E1-462.63 lưu t ôn  trên tuyến Quốc lộ 

1A t eo  ướn  từ xã  ân  ưn  Đôn  đến C. K   đến k u vực n ã tư đầu đư n  

Các  M n  t án   ám (đầu Lộ Gòn) t uộc k óm 2, t   trấn C,  uyện C, do không 

c ú ý qu n sát nên đã đụn  t ẳn  vào ôn   u n  Văn K án  đ n  đ  bộ n  n  

qu  đư n  từ lề p ả  s n  trá  t eo  ướn  củ  xe L đ ều k  ển, làm c o ôn  K án  

b  t ư n  n n , đến n ày 29/12/2019 ôn  K án  tử von  t   Bện  v ện Đ  k o  

 run  ư n  Cần    , n uyên n ân tử von  là c ấn t ư n  sọ não k n. Quá trình 

đ ều tr      đìn  b  cáo đã bồ  t ư n  c o     đìn  b      số t ền 120.000.000 đồn . 

  ện n y c        là n ư   đ   d ện  ợp p áp c o     đìn  b      yêu cầu b  cáo 

t ếp tục bồ  t ư n  t ền tổn t ất t n  t ần  là 40.000.000 đồn .  
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[3] B  cáo đ ều k  ển xe mô tô k ôn  c ú ý qu n sát  ây t   n n    o t ôn ; 

không có   ấy p ép lá  xe t eo quy đ n  nên đụn  vào n ư   k ác  ây r  t   n n 

   o t ôn , v  p  m quy đ n  t   k oản 4 Đ ều 11; k oản 1 Đ ều 58; đ ểm b k oản 

1 Đ ều 60 Luật    o t ôn  đư n  bộ năm 2008, có   ệu lực n ày 01/7/2009. Đây là 

n uyên n ân  ây r  t   n n    o t ôn  cho ôn   u n  Văn K án  tử von . Vì vậy, 

V ện k ểm sát n ân dân  uyện C truy tố b  cáo Bù  B c  L về tộ   V  p  m quy 

đ n  về tham gia    o t ôn  đư n  bộ” t eo quy đ n  t   đ ểm a k oản 2 Đ ều 260 

Bộ luật  ìn  sự là có căn cứ, đún  n ư  , đún  tộ , đún  p áp luật. 
 

[4    n  c ất, mức độ củ   àn  v : B  cáo là n ư   có năn  lực trác  n  ệm 

 ìn  sự, tộ  p  m do b  cáo t ực   ện vớ  l   vô ý, hàn  v  p  m tộ  củ  b  cáo là 

n uy   ểm c o xã  ộ , xâm p  m trật tự  n toàn    o t ôn  đư n  bộ,  ây t  ệt     

đến t n  m n , sức k ỏe củ  n ư   b     , đồn  t    ản   ư n  trật tự tr   n t   đ   

p ư n . Do vậy,  àn  v  trên củ  b  cáo cần p ả  được xử lý n   êm mớ  tư n  

xứn  t n  c ất mức độ  ậu quả  ây r .  ộ  đồn  xét xử có xét đến các tìn  t ết tăn  

n n  trác  n  ệm  ìn  sự, tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự và n ân t ân củ  

b  cáo đủ để   áo dục, răn đe và p òn  n ừ  tộ  p  m c un  tron  xã  ộ .  
 

 

  uy n  ên,  ộ  đồn  xét xử xét t ấy b  cáo có n ân t ân tốt, k ôn  có t ền 

án, t ền sự; t   c  qu n đ ều tr  và t   p  ên tò  b  cáo t àn  k ẩn k    báo, k    

báo trun  t ực về  àn  v  p  m tộ  củ  mìn  và các tìn  t ết có l ên qu n đến vụ 

án; b  cáo tỏ r  ăn năn  ố  cả , n ận t ức sâu sắc về  àn  v  p  m tộ  củ  mìn  đã 

t ực   ện; b  cáo đã k ắc p ục một p ần  ậu quả, bồ  t ư n  t  ệt     c o     đìn  

b     .     p  ên tò  đ   d ện  ợp p áp c o     đìn  b      x n bã  n   c o b  cáo. 

Đồn  t   , t   t    đ ểm p  m tộ  b  cáo là n ư   c ư  t àn  n ên n ưn  khi xét xử 

b  cáo là n ư   t àn  n ên nên áp dụn  các n uyên tắc xử lý n ư   dướ  18 tuổ  đố  

vớ  b  cáo. Do đó,  ộ  đồn  xét xử có xem xét,   ảm n ẹ một p ần  ìn  p  t c o 

b  cáo t eo quy đ n  t   Đ ều 51; 54 và Đ ều 91, 101 củ  Bộ luật  ìn  sự.  
 

[5  Đố  vớ  qu n đ ểm củ  Đ   d ện V ện k ểm sát n ân dân  uyện C về áp 

dụn  tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự; trác  n  ệm bồ  t ư n  củ  b  cáo đố  

vớ      đìn  b     . Qu n đ ểm trên p ù  ợp vớ  qu n đ ểm củ   ộ  đồn  xét xử, 

do vậy được c ấp n ận. 
 

 [6  Về trác  n  ệm bồ  t ư n  t  ệt    : S u k   t   n n xảy r ,     đìn  b  cáo 

đã bồ  t ư n  c o p        đìn  b      số t ền 120.000.000 đồn .   ện nay đ   d ện 

 ợp p áp     đìn  b      yêu cầu b  cáo p ả  t ếp tục bồ  t ư n  về tổn t ất t n  t ần 

t ền là 40.000.000 đồn .     p  ên tò , b  cáo đồn  ý bồ  t ư n  số t ền 40.000.000 

đồn  c o     đìn  b     . Xét t ấy đây là ý c    oàn toàn tự n uyện củ  b  cáo, p ù 
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 ợp quy đ n  củ  p áp luật nên được  ộ  đồn  xét xử     n ận. Do đó, buộc b  cáo 

p ả  bồ  t ư n  c o     đìn  b      số t ền tổn t ất t n  t ần là 40.000.000 đồn .  
 

 [7  Về xử lý vật c ứn : Đố  vớ  phư n  t ện l ên qu n đến vụ t   n n quá 

trìn  đ ều tr  đã c ứn  m n  được xe k ểm soát 69E1-462.63 là củ  Bù  B c  L do 

 n  Bù   rư n  Gi đứn  tên dùm. V ệc b  cáo L đ ều k  ển xe  ây t   n n  n  Gi 

k ôn    y b ết nên C  qu n Cản  sát đ ều tr  k ôn  truy cứu trác  n  ệm  ìn  sự 

và đã trả xe l   c o c ủ s   ữu là đún  quy đ n .  

 

 [8  Về án p   b  cáo p ả  c  u: Án p    ìn  sự s  t ẩm số t ền 200.000 đồn ; 

án p   dân dân sự s  t ẩm có   á n  c  là 2.000.000 đồn . 
 

  Vì các  ẽ tr n; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ đ ểm   k oản 2 Đ ều 260; đ ểm b, s k oản 1 và k oản 2 Đ ều 51; 

Đ ều 54, 91, 101 Bộ luật  ìn  sự.  
 
 

Tuyên bố: B  cáo Bù  B c  L p  m tộ   V  p  m quy đ n  về tham gia giao 

t ôn  đư n  bộ”. 
 

Xử phạt: B  cáo Bù  B c  L 01 (Một) năm tù.        n c ấp  àn  c ấp 

 àn   ìn  p  t tù t n  từ n ày b  cáo vào tr   c ấp  àn  án. 
 

Trách nhiệm dân sự: Căn cứ Đ ều 591 Bộ luật dân sự; Đ ều 48 Bộ luật 

 ìn  sự. Buộc b  cáo Bù  B c  L p ả  bồ  t ư n  c o     đìn  ôn   u n  Văn 

Khánh số t ền tổn t ất t n  t ần là 40.000.000 đồn . 
  

Kể từ n ày có đ n yêu cầu t    àn  án, nếu b  cáo k ôn  t    àn  k oản t ền 

trên thì hàng tháng b  cáo còn p ả  c  u lã  suất tư n  ứn  vớ  số t ền và t       n 

c ư  t    àn  án t eo quy đ n  t   k oản 2 Đ ều 468 Bộ luật dân sự. 
 

Về án phí: Căn cứ k oản 2 Đ ều 135 và k oản 2 Đ ều 136 Bộ luật tố tụn  

 ìn  sự và N    quyết số 326/2016/UB VQ 14 n ày 30/12/2016 củ  Ủy b n 

t ư n  vụ Quốc  ộ  quy đ n  về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý và sử 

dụn  án p   và lệ p    ò  án.    

 
 

 Buộc b  cáo Bù  B c  L p ả  c  u án p    ìn  sự s  t ẩm số t ền 200.000 

đồn ; án p   dân dân sự s  t ẩm có   á n  c  là 2.000.000 đồn . 
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Án xử s  t ẩm côn  k   , b  cáo và n ữn  n ư   t  m     tố tụn  tron  vụ 

án có quyền k án  cáo tron    n 15 n ày kể từ n ày tuyên án. Đố  vớ   n  Bù  

 rư n  Gi có quyền k án  cáo bản án tron  t      n 15 n ày kể từ n ày n ận 

được bản án  o c bản án được n êm yết côn  k   .  
 

Kể từ n ày Bản án có   ệu lực p áp luật b  cáo có quyền tự n uyện t    àn  

án  o c b  cư n  c ế t    àn  án t eo quy đ n  t   các Đ ều 6,7 và 9 Luật      àn  

án dân sự; t      ệu t    àn  án được t ực   ện t eo quy đ n  t   Đ ều 30 Luật t   

 àn  án dân sự. 

 

                                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

-  AND t n  Cà M u; 

- VKSND t n  Cà M u; 

- VKSND  uyện C; 

- Côn   n  uyện C; 

- CC-  ADS  uyện C;                                              
- B  cáo; B     ; N ư   có QLNVLQ;                                                                         

- Lưu  S-VP.                   Huỳnh Minh Tính 

                                                                                               

 
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


